
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

1 2109000969 Nguyễn Thị Bích Tiền Nữ 1990 Tỉnh Long An  09CCM01 109 2.16 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                       

2 21070691 Lý Minh Huệ Nam 03/06/1988 Tỉnh Tiền Giang  09CDT01 113 2.21 0 Chứng chỉ A Tin Học -                       

3 2109006889 Phan Đỗ Đông Nhi Nữ 26/12/1991 TP. Hồ Chí Minh 09CTA01 111 2.77 1

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam,Chứng chỉ A Tin 

Học

-                       

4 2109000178 Phạm Quỳnh Trang Nữ 24/12/1991 TP. Hồ Chí Minh 09CTC04 114 1.96 0 Chưa tích luỹ đủ tín chỉ -                       

5 2109006771 Nguyễn Hoàng Long Nam 14/07/1990 Tỉnh An Giang  09CTC05 111 2.04 0
Kinh tế lượng ứng 

dụng
-                       

6 2109004976 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 23/05/1991 Tỉnh Tiền Giang  09CVP01 108 2.40 0 Nợ môn tự chọn -                       
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6 2109004976 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 23/05/1991 Tỉnh Tiền Giang  09CVP01 108 2.40 0 Nợ môn tự chọn -                       

7 2109004696 Đỗ Ngọc Quỳnh Nữ 25/02/1991 Thành phố Hải Phòng 09CVP01 109 1.83 0 (223,100)              

8 2109000880 Hoàng Nguyễn Nhân Nam 07/05/1987 TP. Hồ Chí Minh 09CXD02 106 2.04 0
Không tích lũy đủ số tín 

chỉ
-                       

9 2110005216 Lê Kiều Vân Nữ 03/12/1992 Tỉnh Bình Thuận  10CDD03 116 1.98 0 Chưa tích luỹ đủ tín chỉ

10 2110005170 Hà Thị Hà Nữ 01/10/1992 Tỉnh Hà Tây 10CDD04 115 2.26 0 Chứng chỉ A Tin Học -                       

11 2110002490 Trần Nguyễn Thanh Vy Nữ 30/12/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CKT02 113 2.11 0 10,560                 

12 2110000474 Võ Quốc Việt Nam 25/02/1990 Tỉnh Trà Vinh  10COT01 110 2.79 0 Chứng chỉ A Tin Học -                       

13 2110004072 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 10/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC02 114 2.25 0

Chứng chỉ Toeic 

400,Chứng chỉ A Tin 

Học

-                       

14 2110001846 Phạm Đình Thắng Nam 02/04/1992 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10CXD01 111 2.00 0
Không tích lũy đủ số tín 

chỉ
-                       

15 2111003211 Đồng Thị Lan Anh Nữ 08/10/1993 Tỉnh Hải  Dương 11CKT01 111 2.23 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                       

16 2111002282 Võ Thị Thiên Nhi Nữ 10/07/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CKT01 111 2.36 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                       

17 2111004876 Huỳnh Minh Tuấn Nam 24/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT01 112 1.97 0 Chưa tích luỹ đủ tín chỉ -                       

18 2111009634 Nguyễn Thị Bích Th Tiên Nữ 04/11/1992 Tỉnh Bình Thuận  11CTA01 113 1.95 0 Chưa tích luỹ đủ tín chỉ -                       18 2111009634 Nguyễn Thị Bích Th Tiên Nữ 04/11/1992 Tỉnh Bình Thuận  11CTA01 113 1.95 0 Chưa tích luỹ đủ tín chỉ -                       

19 2111003379 Đỗ Thị Phương Nữ 15/06/1992 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11CTC01 115 2.08 0

Nợ môn tự 

chọn,Chứng chỉ Toeic 

350

-                       
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20 2111006376 Lữ Võ Kiều Phương Nữ 21/03/1993 Tỉnh Bến Tre  11CTC01 115 2.02 0

Nợ môn tự 

chọn,Chứng chỉ Toeic 

350

-                       

21 2111006355 Đinh Thị Thùy Nữ 20/11/1993 Tỉnh  Hà Nam 11CTC01 118 2.50 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                       

22 2111005169 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Nữ 17/01/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CTC02 118 2.08 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                       

23 2111001623 Trần Huệ Ngân Nữ 23/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC03 118 2.19 0
Quản trị tài chính 

doanh nghiệp
-                       

24 2111006956 Nguyễn Thị Thúy Diễm Nữ 19/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 11CTC08 118 2.06 0

Chứng chỉ Toeic 

350,Chứng chỉ A Tin 

Học

-                       

25 2111007426 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ 29/07/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTC08 118 2.04 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                       

26 2111009094 Đào Thị Minh Trang Nữ 15/07/1993 Tỉnh Bình Định  11CTC09 115 2.50 0 Nợ môn tự chọn -                       

27 2111007702 Lê Ngọc Bảo Duy Nam 02/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTH02 110 2.34 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                       

28 2111003170 Nguyễn Trịnh Hậu Nam 06/07/1992 Tỉnh Bến Tre  11CTH02 110 2.15 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                       

29 2111003699 Trương Công Danh Nam 27/09/1992 Tỉnh Bình Thuận  11CYS01 108 2.58 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                       

30 2111002311 Châu Nguyễn Hoài Dương Nam 25/03/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CYS01 108 2.67 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                       30 2111002311 Châu Nguyễn Hoài Dương Nam 25/03/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CYS01 108 2.67 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                       

Trưởng khoa
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Tp.HCM, ngày 25  tháng 11 năm 2014
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